
 
 

BÀI KIỂM TRA TIẾNG VIỆT HỌC KÌ I 

 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG 

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi 

 

 

“Con ong bé nhỏ chuyên cần 

Mải mê bay khắp cánh đồng gần xa 

Ong đi tìm hút nhụy hoa 

Về làm mật ngọt thật là đáng khen.” 

 

 

a. Tìm tiếng trong bài có âm “ng”. 

b. Tìm tiếng trong bài có thanh huyền. 

 

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào đáp án đúng 

           Nhà bác Hương rất nhiều loài hoa, rải rác khắp cả khu đất. Các 

bông hoa đủ sắc xanh đỏ trắng vàng, đủ hình đủ dạng. Mai thích hoa 

hồng, hoa nhài, hoa ly nhưng thích nhất là hoa hướng dương. 



 
 

     Câu 1. Nhà bác Hương có: 

A. Rất ít loài hoa 

B. Rất nhiều loài hoa 

C. Một loài hoa 

Câu 2. Mai thích nhất loài hoa nào? 

A. Hoa hồng 

B. Hoa huệ 

C. Hoa hướng dương 

Điền vào chỗ trống để hoàn thành từ hoặc câu 

a. Điền vần “ang”, “anh” vào chỗ chấm 

- Cây ch……. 

- Cười kh……. khách 

- M……. vác 

- Màu x…….. 

b. Nối các ô chữ để thành câu hoàn chỉnh 

 

 

 

 



 
 

Hoa và các bạn  chín vàng. 

   

Từng chiếc lá  đang chơi trốn tìm. 

   

Cô giáo em  đung đưa trong gió. 

   

Cánh đồng lúa  thướt tha trong tà áo dài. 

 

III. PHẦN VIẾT 

1. Viết chính tả 

Hãy viết lại đoạn thơ sau vào giấy kẻ ô li: 

TRĂNG SÁNG SÂN NHÀ EM 

Sân nhà em sáng quá 

    Nhờ ánh trăng sáng ngời 

Trăng tròn như mắt cá 

Chẳng bao giờ chớp mí 

2. Kiến thức tiếng việt 

Câu 1. Đây là con gì? 



 
 

 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

Câu 2. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm 

- Bé vẽ ông mặt …………. ( trời / chời ) 

- Bố sửa ………… xe ( yêng / yên ) 

- Lũy tre xanh đầu …………. ( làng / lảng) 

Câu 3. Điền từ “lao xao”, “tí tách” vào chỗ chấm 

- Từng hạt mưa rơi ……………………. 

- Gió thổi ……………………………… 

 

 

 

 

 

 



 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ 1 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG 

a. Tiếng có âm “ng” là: Ong, đồng, ngọt, đáng. 

b. Tiếng có thanh huyền là: Cần, đồng, gần, tìm, về, làm. 

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Khoanh tròn vào đáp án đúng 

Câu 1. B 

Câu 2. C 

Điền vào chỗ trống để hoàn thành từ hoặc câu 

a.  

- Cây chanh 

- Cười khanh khách 

- Mang vác 

- Màu xanh 

b. Thứ tự đúng như sau: 

- Hoa và các bạn đang chơi trốn tìm. 

- Từng chiếc lá đung đưa trong gió. 

- Cô giáo em thướt tha trong tà áo dài. 

- Cánh đồng lúa chín vàng. 

III. PHẦN VIẾT 



 
 

1. Viết chính tả 

2. Kiến thức tiếng việt 

Câu 1. 

Con mèo   -------------  Con chó ------------- Con cá heo 

Câu 2. 

- Bé vẽ ông mặt trời 

- Bố sửa yên xe 

- Lũy tre xanh đầu làng 

Câu 3. 

- Từng hạt mưa rơi tí tách. 

- Gió thổi lao xao. 

 

 


